




 

 

Phần I. 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA  

CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG 

 

(Kèm theo Quyết định số:415/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) 

 

1. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung 

 

TT 
Mã 

TTHC  
Tên TTHC  

Thời gian 

giải quyết 

theo quy 

định của 

pháp luật  

Thời gian 

giải quyết 

thực tế tại 

tỉnh  

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý cho 

việc sửa đổi, bổ sung 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I Lĩnh vực: Đường thuỷ nội địa 

1 1.009452 

Thỏa thuận 

thông số kỹ 

thuật xây 

dựng bến 

thủy nội địa 

- Thời hạn 

Chi cục 

đường thủy 

nội địa khu 

vực, Cảng vụ 

hàng hải (đối 

với trường 

hợp bến thủy 

nội địa trong 

vùng nước 

- Thời hạn 

Chi cục 

đường thủy 

nội địa khu 

vực, Cảng vụ 

hàng hải (đối 

với trường 

hợp bến thủy 

nội địa trong 

vùng nước 

Trực tiếp 

hoặc dịch 

vụ Bưu 

chính 

hoặc 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

(toàn 

trình) 

- Trực tiếp hoặc 

Dịch vụ bưu chính: 

Tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả 

TTHC huyện/thành 

phố. 

- Qua Dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình 

trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia 

Không 

- Nghị định số 

06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/01/2021 của 

Chính phủ quy định về 

quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa; 
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cảng biển) có 

văn bản trả 

lời: Trong 

thời hạn 05 

ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

được văn bản 

đề nghị của 

Ủy ban nhân 

dân cấp 

huyện. 

- Thời hạn 

thẩm định, 

thỏa thuận 

thông số kỹ 

thuật xây 

dựng: Trong 

thời hạn 05 

ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

được văn bản 

của Chi cục 

đường thủy 

nội địa khu 

vực, Cảng vụ 

hàng hải (đối 

với trường 

cảng biển) có 

văn bản trả 

lời: Trong 

thời hạn 05 

ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

được văn bản 

đề nghị của 

Ủy ban nhân 

dân cấp 

huyện. 

- Thời hạn 

thẩm định, 

thỏa thuận 

thông số kỹ 

thuật xây 

dựng: Trong 

thời hạn 05 

ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

được văn bản 

của Chi cục 

đường thủy 

nội địa khu 

vực, Cảng vụ 

hàng hải (đối 

với trường 

 (http://dichvucong.

gov.vn) hoặc Hệ 

thống thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.

hagiang.gov.vn) 

- Quyết định số 

161/QĐ-BGTVT ngày 

19/02/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông 

vận tải về việc công bố 

thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đường 

thuỷ nội địa thuộc 

phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

 

http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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hợp bến thủy 

nội địa trong 

vùng nước 

cảng biển). 

hợp bến thủy 

nội địa trong 

vùng nước 

cảng biển). 

2 1.009453 

Thỏa thuận 

thông số kỹ 

thuật xây 

dựng bến 

khách 

ngang sông, 

bến thủy nội 

địa phục vụ 

thi công 

công trình 

chính 

Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo 

quy định 

Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo 

quy định 

Trực tiếp 

hoặc dịch 

vụ Bưu 

chính 

hoặc 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

(toàn 

trình) 

  

 

- Trực tiếp hoặc 

Dịch vụ bưu chính: 

Tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả 

TTHC huyện/thành 

phố. 

- Qua Dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình 

trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia 

(http://dichvucong.

gov.vn) hoặc Hệ 

thống thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.

hagiang.gov.vn). 

Không 

3 1.009454 

Công bố 

hoạt động 

bến thủy nội 

địa 

Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo 

quy định 

Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo 

quy định 

Trực tiếp 

hoặc dịch 

vụ Bưu 

chính 

hoặc 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

- Trực tiếp hoặc 

Dịch vụ bưu chính: 

Tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả 

TTHC huyện/thành 

phố. 

- Qua Dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình 

100.000 

đồng/lần 

http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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(toàn 

trình) 

 

trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia 

(http://dichvucong.

gov.vn) hoặc Hệ 

thống thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.

hagiang.gov.vn). 

4 1.009455 

Công bố 

hoạt động 

bến khách 

ngang sông, 

bến thủy nội 

địa phục vụ 

thi công 

công trình 

chính 

Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo 

quy định 

Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo 

quy định 

Trực tiếp 

hoặc dịch 

vụ Bưu 

chính 

hoặc 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

(toàn 

trình) 

 

- Trực tiếp hoặc 

Dịch vụ bưu chính: 

Tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả 

TTHC huyện/thành 

phố. 

- Qua Dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình 

trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia 

(http://dichvucong.

gov.vn) hoặc Hệ 

thống thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.

hagiang.gov.vn). 

100.000 

đồng/lần 

5 1.003658 

Công bố lại 

hoạt động 

bến thủy nội 

địa 

Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

Trực tiếp 

hoặc dịch 

vụ Bưu 

chính 

hoặc 

- Trực tiếp hoặc 

Dịch vụ bưu chính: 

Tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả 

100.000 

đồng/lần 

http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
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đủ hồ sơ theo 

quy định 

đủ hồ sơ theo 

quy định 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

(toàn 

trình) 

 

TTHC huyện/thành 

phố. 

- Qua Dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình 

trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia 

(http://dichvucong.

gov.vn) hoặc Hệ 

thống thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh 

(https://dichvucong.

hagiang.gov.vn). 

6 1.009444 

Gia hạn 

hoạt động 

cảng, bến 

thủy nội 

địa 

Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo 

quy định 

Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc, kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo 

quy định 

Trực tiếp 

hoặc dịch 

vụ bưu 

chính  

 

- Trực tiếp hoặc 

Dịch vụ bưu chính: 

Tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả 

TTHC huyện/thành 

phố. 

Không 

http://dichvucong.gov.vn/
http://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/
https://dichvucong.hagiang.gov.vn/


 

 

Phần II. QUY TRÌNH LIÊN THÔNG 

GIỮA CÁC CƠ QUAN THAM GIA  

GIẢI QUYẾT TTHC TRONG CÙNG BỘ TTHC 

 

A. TTHC LIÊN THÔNG CẤP HUYỆN 

I. Lĩnh vực: Đường thuỷ nội địa 

1. Thủ tục: Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa 
 

Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị thẩm 

định hồ sơ, trình UBND huyện lấy ý kiến Chi cục Đường thủy nội địa khu vực: Trong 

thời hạn 02 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Qua Dịch vụ Bưu chính công ích. 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Chi cục Đường thủy nội địa khu vực. 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ Tiêu chuẩn hồ sơ 
Số 

lượng 

1 
Văn bản xin ý kiến của Chi cục 

đường thủy nội khu vực 
Bản chính văn bản giấy 01 

2 
Hồ sơ đã tiếp nhận tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện 
Bản sao văn bản giấy 01 

Bước 2: Chi cục Đường thủy nội địa khu vực có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và 

gửi cho Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị của UBND cấp huyện: Trong 

thời hạn 05 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Qua Dịch vụ Bưu chính công ích. 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện. 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ Tiêu chuẩn hồ sơ 
Số 

lượng 

1 
Văn bản tham gia ý kiến của Chi cục 

đường thủy nội địa khu vực 
Bản chính văn bản giấy 01 

Bước 3: Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện 

Báo cáo kết quả thẩm định trình UBND huyện xem xét, quyết định: Trong thời hạn 

01 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi hồ sơ trực tiếp: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

cấp huyện. 
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Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn hồ sơ 

Số 

lượng Gửi trực tiếp  

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 
Tờ trình của Phòng Kinh tế hạ tầng/ 

Phòng Quản lý đô thị 

Bản chính 

văn bản giấy 

Văn bản 

điện tử được 

ký số 

01 

2 
Văn bản tham gia ý kiến của Chi cục 

đường thủy nội địa khu vực 

Bản chính 

văn bản giấy 

Văn bản 

điện tử được 

ký số 

01 

3 
Dự thảo Văn bản thỏa thuận của 

UBND huyện 

Bản dự thảo 

văn bản giấy 

Bản dự thảo 

điện tử 
01 

Bước 4: UBND huyện tiếp nhận hồ sơ, xem xét ban hành Văn bản thỏa thuận và gửi 

kết quả cho Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị để trả cho tổ chức, cá nhân. 

Trong trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do: 02 ngày 

làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp 

huyện.  

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng Gửi trực tiếp  

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 
Văn bản thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng bến thủy nội địa 

Bản chính 

văn bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 
01 

Bước 5: Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 

theo quy định. 

Cách thức thực hiện: Qua Dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Trường hợp công dân có nhu cầu nhận bản chính 

văn bản giấy và nhận kết quả tại nhà qua Dịch vụ Bưu chính công ích. 
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        2. Thủ tục: Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, 

bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính 
 

- DVC trực tuyến: Qua tài khoản tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(dichvucong.hagiang.gov.vn)  

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 
Số 

lượng Trả qua dịch 

vụ bưu chính 

Trả trực 

tuyến 

1 
Văn bản thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng bến thủy nội địa 

Bản chính 

văn bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 
01 

Bước 1: Sau khi nhận được hồ sơ, Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thi thẩm 

định hồ sơ, trình UBND huyện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi hồ sơ trực tiếp: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính cấp huyện. 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn hồ sơ 

Số 

lượng Gửi trực tiếp  

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 Báo cáo kết quả thẩm định 
Bản chính văn 

bản giấy 

Văn bản 

điện tử được 

ký số 

01 

2 
Dự thảo Văn bản thỏa thuận của 

UBND huyện 

Bản dự thảo 

văn bản giấy 

Bản dự thảo 

điện tử 
01 

3 

Hồ sơ đã tiếp nhận tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC cấp 

huyện 

Bản sao văn 

bản giấy 

Văn bản 

điện tử được 

ký số hoặc 

hồ sơ số hóa 

01 

Bước 2: UBND huyện tiếp nhận hồ sơ, xem xét ban hành Văn bản thỏa thuận và gửi 

kết quả cho Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị để trả cho tổ chức, cá nhân. 

Trong trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do: Trong thời 

hạn 02 ngày làm việc.  
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       3. Thủ tục: Công bố hoạt động bến thủy nội địa 
 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

cấp huyện. 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng Gửi trực tiếp  

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 
Văn bản thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng bến  

Bản chính văn 

bản giấy 

Văn bản 

điện tử được 

ký số 

01 

Bước 3: Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 

theo quy định. 

Cách thức thực hiện: Qua Dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Trường hợp công dân có nhu cầu nhận bản chính 

văn bản giấy và nhận kết quả tại nhà qua Dịch vụ Bưu chính công ích. 

- DVC trực tuyến: Qua tài khoản tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 
Số 

lượng Trả qua dịch 

vụ bưu chính 

Trả trực 

tuyến 

1 
Văn bản thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng bến  

Bản chính văn 

bản giấy 

Văn bản 

điện tử được 

ký số 

01 

Bước 1: Sau khi nhận được hồ sơ, Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị thẩm 

định hồ sơ, trình UBND huyện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi hồ sơ trực tiếp: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính cấp huyện. 
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Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn hồ sơ 

Số 

lượng Gửi trực tiếp  

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 Báo cáo kết quả thẩm định 
Bản chính 

văn bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 
01 

2 

Dự thảo Quyết định công bố hoạt 

động bến thủy nội địa thuộc thẩm 

quyền của UBND huyện 

Bản dự thảo 

văn bản giấy 

Bản dự thảo 

điện tử 
01 

3 

Hồ sơ đã tiếp nhận tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC cấp 

huyện 

Bản sao văn 

bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 

hoặc hồ sơ số 

hóa 

01 

Bước 2: UBND huyện tiếp nhận hồ sơ, xem xét ban hành Quyết định và gửi kết quả 

cho Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị để trả cho tổ chức, cá nhân. Trong 

trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do: Trong thời hạn 

02 ngày làm việc.  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

cấp huyện. 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng Gửi trực tiếp  

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 
Quyết định công bố hoạt động bến 

thủy nội địa 

Bản chính 

văn bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 
01 

Bước 3: Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 

theo quy định. 

Cách thức thực hiện: Qua Dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Trường hợp công dân có nhu cầu nhận bản chính 

văn bản giấy và nhận kết quả tại nhà qua Dịch vụ Bưu chính công ích. 
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       4. Thủ tục: Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa 

phục vụ thi công công trình chính 
 

- DVC trực tuyến: Qua tài khoản tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 
Số 

lượng Trả qua dịch 

vụ bưu chính 
Trả trực tuyến 

1 
Quyết định công bố hoạt động bến 

thủy nội địa 

Bản chính 

văn bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 
01 

Bước 1: Sau khi nhận được hồ sơ, Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị thẩm 

định hồ sơ, trình UBND huyện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi hồ sơ trực tiếp: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính cấp huyện. 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn hồ sơ 

Số 

lượng Gửi trực tiếp  

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 Báo cáo kết quả thẩm định 
Bản chính 

văn bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 
01 

2 

Dự thảo Quyết định công bố hoạt 

động bến khách ngang sông, bến 

thủy nội địa phục vụ thi công công 

trình chính 

Bản chính 

văn bản giấy 

Bản dự thảo 

điện tử 
01 

3 

Hồ sơ đã tiếp nhận tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC cấp 

huyện 

Bản sao văn 

bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 

hoặc hồ sơ số 

hóa 

01 

Bước 2: UBND huyện tiếp nhận hồ sơ, xem xét ban hành Quyết định và gửi kết quả 

cho Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị để trả cho tổ chức, cá nhân. Trong 

trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do: Trong thời hạn 

02 ngày làm việc.  
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       5. Thủ tục: Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa 
 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

cấp huyện. 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng Gửi trực tiếp  

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 

Quyết định công bố hoạt động bến 

khách ngang sông, bến thủy nội địa 

phục vụ thi công công trình chính 

Bản chính 

văn bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 
01 

Bước 3: Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 

theo quy định. 

Cách thức thực hiện: Qua Dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Trường hợp công dân có nhu cầu nhận bản chính 

văn bản giấy và nhận kết quả tại nhà qua Dịch vụ Bưu chính công ích. 

- DVC trực tuyến: Qua tài khoản tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 
Số 

lượng Trả qua dịch 

vụ bưu chính 
Trả trực tuyến 

1 

Quyết định công bố hoạt động bến 

khách ngang sông, bến thủy nội địa 

phục vụ thi công công trình chính 

Bản chính 

văn bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 
01 

Bước 1: Sau khi nhận được hồ sơ, Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị thẩm 

định hồ sơ, trình UBND huyện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi hồ sơ trực tiếp: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính cấp huyện. 
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Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ 

Tiêu chuẩn hồ sơ 

Số 

lượng Gửi trực tiếp  

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 Báo cáo kết quả thẩm định 
Bản chính văn 

bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 
01 

2 

Dự thảo Quyết định công bố lại 

hoạt động bến thủy nội địa thuộc 

thẩm quyền của UBND huyện 

Bản chính văn 

bản giấy 

Bản dự thảo 

điện tử 
01 

3 

Hồ sơ đã tiếp nhận tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

cấp huyện 

Bản sao văn 

bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 

hoặc hồ sơ số 

hóa 

01 

Bước 2: UBND huyện tiếp nhận hồ sơ, xem xét ban hành Quyết định và gửi kết quả 

cho Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị để trả cho tổ chức, cá nhân. Trong 

trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do: Trong thời hạn 

02 ngày làm việc.  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi liên thông qua Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC tỉnh. 

Địa điểm gửi kết quả trực tiếp: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

cấp huyện. 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 

Số 

lượng Gửi trực tiếp  

Gửi liên 

thông qua 

HTTTGQ 

TTHC 

1 
Quyết định công bố lại hoạt động 

bến thủy nội địa 

Bản chính văn 

bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 
01 

Bước 3: Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 

theo quy định. 

Cách thức thực hiện: Qua Dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Trường hợp công dân có nhu cầu nhận bản chính 

văn bản giấy và nhận kết quả tại nhà qua Dịch vụ Bưu chính công ích. 
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      6. Thủ tục: Gia hạn hoạt động cảng, bến thuỷ nội địa 
 

- DVC trực tuyến: Qua tài khoản tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

(dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC 

Tiêu chuẩn kết quả 
Số 

lượng Trả qua dịch 

vụ bưu chính 
Trả trực tuyến 

1 
Quyết định công bố lại hoạt động 

bến thủy nội địa 

Bản chính văn 

bản giấy 

Văn bản điện 

tử được ký số 
01 

Bước 1: Sau khi nhận được hồ sơ, Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị thẩm 

định hồ sơ, trình UBND huyện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Địa điểm gửi hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính cấp huyện. 

Thành phần hồ sơ: 

STT Tên thành phần hồ sơ Tiêu chuẩn hồ sơ 
Số 

lượng 

1 Báo cáo kết quả thẩm định Bản chính văn bản giấy 01 

2 
Dự thảo văn bản gia hạn thuộc thẩm 

quyền của UBND huyện 
Bản chính văn bản giấy 01 

3 
Hồ sơ đã tiếp nhận tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện 
Bản sao văn bản giấy 01 

Bước 2: UBND huyện tiếp nhận hồ sơ, xem xét ban hành Quyết định và gửi kết quả 

cho Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị để trả cho tổ chức, cá nhân. Trong 

trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do: Trong thời hạn 

02 ngày làm việc.  

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Địa điểm gửi kết quả: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp 

huyện. 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC Tiêu chuẩn kết quả 
Số 

lượng 

1 
Văn bản gia hạn hoạt động bến thủy 

nội địa 
Bản chính văn bản giấy 01 
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Phần III. 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC 

 

 1. TTHC áp dụng quy trình 10 ngày làm việc 

  

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 

1 1.009452 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa 

Bước 3: Phòng Kinh tế hạ tầng/Phòng Quản lý đô thị trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 

theo quy định. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích. 

Địa điểm trả kết quả: 

- Trực tiếp hoặc qua Dịch vụ Bưu chính công ích: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả TTHC cấp huyện. 

Kết quả giải quyết: 

STT Tên kết quả TTHC Tiêu chuẩn kết quả 
Số 

lượng 

1 
Văn bản gia hạn hoạt động bến thủy 

nội địa 
Bản chính văn bản giấy 01 
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 * Nội dung quy trình: 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công 

việc cụ thể 

Đơn vị/ người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(giờ làm 

việc) 

Cơ quan phối 

hợp (nếu có) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, 

gửi giấy tiếp nhận 

hồ sơ và hẹn trả 

kết quả 

Công chức trực 

tại Bộ phận một 

cửa cấp huyện, 

thành phố 

01 giờ  

Bước 2 

 

Xử lý hồ sơ, dự 

thảo văn bản của 

UBND huyện, 

thành phố xin ý 

kiến của Chi Cục 

đường thuỷ nội 

địa khu vực  

Phòng Kinh tế và 

hạ tầng/ Phòng 

Quản lý đô thị cấp 

huyện, thành phố 

20 giờ  

Bước 3 

UBND cấp 

huyện, thành phố 

xem xét phê 

duyệt văn bản xin 

ý kiến, gửi hồ sơ 

về Chi cục đường 

thuỷ nội địa khu 

vực 

UBND cấp 

huyện, thành phố 
 4 giờ 

Chi cục Đường 

thuỷ nội địa khu 

vực 

Bước 4 

Văn bản trả lời 

UBND cấp 

huyện, thành phố 

Chi cục Đường 

thuỷ nội địa khu 

vực 

40 giờ  

Bước 5 

Xem xét, trình 

Lãnh đạo huyện, 

thành phố văn 

bản thoả thuận 

thông số kỹ thuật 

xây dựng 

Lãnh đạo phòng 

Kinh tế và hạ 

tầng/Phòng Quản 

lý đô thị huyện, 

thành phố 

8 giờ  

Bước 6 
Phê duyệt kết quả 

hồ sơ 

Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
04 giờ  
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Bước 7 

Phát hành kết quả 

(cấp sổ, đóng 

dấu) 

Văn thư 01 giờ  

Bước 8 
Trả kết quả 

Công chức trực 

Bộ phận một cửa 

cấp huyện, thành 

phố 

02 giờ  

 

 2. Các TTHC áp dụng quy trình 05 ngày làm việc  

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 

1 1.009444 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa 

2 1.009453 
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang 

sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính 

3 1.009454 Công bố hoạt động bến thủy nội địa 

4 1.009455 
Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội 

địa phục vụ thi công công trình chính 

5 1.003658 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa 
 

 * Nội dung quy trình: 

Thứ tự 

công 

việc 

Nội dung công việc 

cụ thể 

Đơn vị/ người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

(giờ làm 

việc) 

Cơ quan 

phối hợp 

(nếu có) 

Bước 1 

Tiếp nhận hồ sơ, gửi 

giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả 

Công chức trực tại 

Bộ phận một cửa 

cấp huyện, thành 

phố 

01 giờ  

Bước 2 Thẩm định hồ sơ 

Phòng Kinh tế và 

hạ tầng/ Phòng 

Quản lý đô thị cấp 

huyện, thành phố 

31 giờ  

Bước 3 

Trình UBND cấp 

huyện phê duyệt kết 

quả 

Lãnh đạo Phòng 

Kinh tế và hạ tầng/ 

Phòng Quản lý đô 

02 giờ  
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thị cấp huyện, 

thành phố 

Bước4 
Phê duyệt kết quả  

hồ sơ 

Lãnh đạo UBND 

cấp huyện 
04 giờ  

Bước 5 
Phát hành kết quả 

(cấp sổ, đóng dấu) 
Văn thư 01 giờ  

Bước 6 Trả kết quả 

Công chức trực Bộ 

phận một cửa cấp 

huyện 

01 giờ  

 


